
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC GIANG 

TTYT HUYỆN LỤC NGẠN 

 

Số:      /TTYT 

V/v: Đề nghị báo giá vật tư, hóa chất 

cho chạy thận nhân tạo 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Lục Ngạn, ngày 21 tháng 3 năm 2022 

  

Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh trang thiết bị y tế  

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ Quy 

định về quản lý trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Thông tư 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế quy định về 

một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-SYT ngày 17/01/2022 về việc giao dự toán 

NSNN năm 2022 (lần 1) của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang; 

Để có căn cứ lập dự toán mua vật tư, hóa chất cho chạy thận nhân tạo của Đơn 

vị theo quy định của Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Trung tâm 

Y tế huyện Lục Ngạn đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh trang thiết bị y tế 

có khả năng cung cấp hàng hoá (chi tiết danh mục, số lượng hàng hoá đề nghị 

cung cấp báo giá tại phụ lục đính kèm) gửi báo giá đến Trung tâm Y tế huyện Lục 

Ngạn để đơn vị tổ chức xem xét, đánh giá thực hiện các bước tiếp theo theo quy 

định của pháp luật. 

Ghi chú: Thông số kỹ thuật nêu tại phụ lục đính kèm là thông số kỹ thuật 

tham khảo. Các đơn vị báo giá có thể báo giá hàng hoá có đặc tính, tính năng và 

thông số kỹ thuật tương đương.  

Chi tiết mẫu báo giá theo phụ lục đính kèm. 

Địa chỉ nhận báo giá: 

- Địa chỉ hộp thư điện tử của Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn: 

trungtamytelucngan@bacgiang.gov.vn hoặc địa chỉ mail: 

trungtamytelucngan@gmail.com. 

- Địa chỉ nhận bản gốc báo giá: Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn, địa chỉ: 

Thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. 

- Số điện thoại liên hệ: Đ/c Phạm Đức Thương – Trưởng Khoa Dược, vật tư 

TTBYT: 0912.524.359 

Thời gian nhận báo giá từ ngày 22/3/2022 đến hết 16 giờ 30 phút ngày 

25/3/2022. 

Trân trọng cảm ơn 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- Như trên;  
- Lưu:VT.  

 

 

Đỗ Văn Sinh 

mailto:trungtamytelucngan@bacgiang.gov.vn


PHỤ LỤC  

(Kèm theo văn bản số số       /TTYT ngày 21/3/2022 của Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn) 

 

BÁO GIÁ HÀNG HOÁ 

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn 

Chúng tôi, Công ty (Tên Đơn vị)……., có địa chỉ tại: ….. 

Chúng tôi cam kết là đơn vị có tư cách pháp nhân độc lập, được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, 

đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ Quy định 

về quản lý trang thiết bị y tế. 

Căn cứ danh mục hàng hoá đề nghị báo giá của Quý Cơ quan, Chúng tôi báo giá đơn giá hàng hoá như sau: 
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1.  

Kim chạy thận nhân tạo 16G 

* Thông số kỹ thuật: 

- Tiệt trùng tia Gamma 

- Đầu kim hai mặt vát, thành kim mỏng, 

lòng tráng silicon, lỗ phía sau kim động 

mạch. 

- Kích thước: 

+ Kích thước kim 16G (1,6 x 25 x 300) 
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Chiếc  1.000  
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mm.  

- Nguyên liệu sản xuất ống kim cao cấp, 

không chứa DEHP và LATEX 

+ Ống thông AVF: Thép không gỉ SUS 

304 

+ Trục AVF: Polyvinyl Clorua 

+ Đường ống AVF: Polyvinyl Clorua 

+ Cánh có thể xoay AVF: Polyethylene 

+ Kẹp nhỏ: Polypropylene 

+ Dầu bôi trơn: Silicone 

2.  

Dây dẫn máu thận nhân tạo 

* Thông số kỹ thuật: 

- Tiệt trùng bằng  ETO. 

- Thành phần 

1. Dây động mạch 

- Dây máu: ≥ 4,4 x 6,6x 780 mm 

- Đoạn dây gắn bơm máu: ≥ 8 x 12 x 420 

mm 

- Dây điều chỉnh mực nước: ≥2,2 x 3,6 x 

100 mm 

- Dây đo áp lực động mạch:  ≥3,5 x 5,5 x 

400 mm 

- Bầu động mạch:  ≥ 37 Phr 

2. Dây tĩnh mạch 

- Dây máu: ≥ 4,4 x 6,6x 780 mm 

- Dây điều chỉnh mực nước: ≥ 2,2 x 3,6 x 

100 mm 

- Dây đo áp lực tĩnh mạch:  ≥3,5 x 5,5 x 

500 mm 
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Bộ  100  
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- Bầu tĩnh mạch có màng lọc. 

3.  

Quả lọc thận 

* Thông số kỹ thuật: 

- Chất liệu màng lọc: Alpha Polysulfone 

Pro. 

- Tiệt trùng: Bằng tia Gamma. 

- Diện tích bề mặt:   ≤ 1,6m² 

- Hệ số siêu lọc : ≥ 14 ml/h/mmHg 

- Thể tích mồi:   ≥ 98 ml 

- Hiệu suất màng với tốc độ máu (QB) ≥ 

300 ml/phút 

- Hệ số thanh thải  

+ Urea: ≥ 269 ml/phút 

+ Creatinine: ≥ 242 ml/phút 

+ Phosphate: ≥ 187 ml/phút 

+ Vitamine B12: ≥ 112 ml/phút. 
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Quả  60  

4.  

Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc 

(Acid) 

* Thông số kỹ thuật: 

- Can 10 lít dd đậm đặc chứa: 

- Natri clorid: 1614,0 g 

- Kali clorid: 54,91 g 

-Calciclorid. 2H2O: 97,45 g 

- Magnesi clorid.6H2O: 37,44 g 

- Acid acetic băng: 88,47 g 

- Nước tinh khiết vừa đủ: 10 lít 
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Can  60  

 Tổng giá trị thành tiền   

 Bằng chữ:  
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Đơn giá trên là trọn gói, đã bao gồm thuế GTGT, các loại thuế và các loại chi phí có liên quan theo quy định của Nhà nước để thực 

hiện gói thầu, hàng hoá được bàn giao, hướng dẫn sử dụng, nghiệm thu và bảo hành tại Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn mà Chủ đầu tư 

không phải thanh toán thêm bất cứ khoản chi phí nào khác. 

Gửi kèm báo già là: 

1. Bản chụp Đăng ký kinh doanh của đơn vị (Đóng dấu treo của Công ty); 

2. Bản chụp tài liệu chứng minh đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế (Đóng dấu treo của Công ty); 

Báo giá này có hiệu lực tối đa 60 ngày kể từ ngày báo giá.  

 ……………, ngày       tháng 03 năm 2022 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ 

GIÁM ĐỐC  

(Ký tên, đóng dấu)  
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